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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ QUÁ ĐỘ LÊN
 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.1. Tính tất yếu và bản chất của chủ nghĩa xã hội

1.1.1. Tính tất yêu của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định xã hội loài người phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế -  xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến cộng sản chủ nghĩa là một quá trình lịch sử tự nhiên, nghĩa là tất yếu sẽ diễn ra. Tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là quy luật phát triển của xã hội loài người. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ bùng nổ thay thế chủ nghĩa tư bản và thiết lập chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là điều kiện để giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Từ sau cách mạng tháng 10 Nga 1917 các cuộc cách mạng xã hội ở một loạt nước châu Âu, châu Á và Mỹ la tinh giải phóng hầu hết các thuộc địa và mở ra khả năng cho nhiều nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Tất cả các dân tộc dù sớm hay muộn đều đi lên chủ nghĩa xã hội. 

1.1.2. Bản chất của chủ nghĩa xã hội

Theo chủ nghĩa Mác-  Lênin: chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:

- 
Có nền kinh tế phát triển cao,lực lượng sản xuất phát triển bền vững và hiện đại. 

- 
Có quan hệ sản xuất tiến bộ trên cơ sở xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 

- 
Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

- 
Các dân tộc trên thế giới đoàn kết hữu nghị và bình đẳng, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm no và sống cuộc đời hạnh phúc.

1.2. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội

1.2.1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác – Lênin : thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc triệt để, toàn diện từ xã hội cũ sang  xã hội mới. Là Nhà nước của giai cấp vô sản. Con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội có thể là quá độ trực tiếp hoặc quá độ gián tiếp qua nhiều bước trung gian.

Đây là thời kì đấu tranh giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động với giai cấp bóc lột và thế lực phản động mới bị đánh đổ. Cuộc đấu tranh diễn ra dưới hình thức mới, nội dung mới và điều kiện mới để đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội cón rất khó khăn, phức tạp, tất yếu phải qua thời kì quá độ để tiến hành cải tạo xã hội cũ xây dựng cái mới từng bước. 

Những nước kém phát triển có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Điều kiện chủ quan của sự quá độ là Đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng và thực hiện liên minh công – nông – trí thức, có nhà nước xã hội chủ nghĩa quyết tâm đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Điều kiện khách quan là phải có một nước giành thắng lợi trong cách mạng vô sản , tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và tạo điều kiện để giúp đỡ các nước lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Sau cách mạng tháng Mười Nga 1917, phong trào cách mạng thế giới phát triển. Nhiều nước giành được độc lập dân tộc có xu hướng phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu của thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế gới.

 1.2.2. Hai giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa Mác -  Lênin khẳng định sau khi kết thúc thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa cộng sản thực hiện được các đặc trưng cơ bản như đã nêu ở phần trên tất yếu qua hai giai đoạn, từ không phát triển đến phát triển, từ phát triển thấp đến cao.

Giai đoạn thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩ xã hội. Đây là giai đoạn thấp, giai đoạn mới thóat thai từ xã hội cũ vì vậy còn tồn tại những tàn dư của xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

Giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản những tàn dư của xã hội cũ đã bị xóa bỏ, lực lượng sản xuất phát triển cao độ, của cái xã hội rất dồi dào, lao động trở thành nhu cầu đầu tiên của con người, mỗi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Do tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài nên trong xây dựng chủ nghĩa xã hội phải tránh nôn nóng, chủ quan, đốt cháy giai đoạn, phải tiến hành dần dần từng bước. Vấn đề cơ bản là phải xác định đúng hướng đi, hình thức phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, biết kết hợp các khâu trung gian, quá độ tuần tự, từng bước từ thấp đến cao. Điều đó đòi hỏi một năng lực và trí tuệ lãnh đạo của đảng cầm quyền nắm vững chủ nghĩa Mác -  Lê nin để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của thực tiễn nước mình.

2. QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ ở Việt Nam

Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta lựa chọn từ rất sớm, ngay sau khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kí quá độ lên chủ nghĩa xã hội ờ nước ta cả hai mặt cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới là cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ và lâu dài.

Sau 1954 miền Bắc được giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa  xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, hậu quả của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề. 

Từ 1975 nước ta quá độ tiến lên củ nghĩa xã hội từ nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, bỏ qua gia đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Qua 10 năm đổi mới( 1986 - 1996), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6 – 1996) đã khẳng định nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Nhiệm vụ đề ra là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kì mới là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua 20 năm đổi mới ( 1986 – 2006 ) chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế -  xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị-  xã hội ổn định, quốc phòng, anh ninh được giữ vững. Vị trí nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta cần nhìn thấy rõ cho đến nay nước ta vẫn còn tình trạng kém phát triển. Kinh tế còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị còn nhiều yếu kém… 

Thực trạng đó là cở sở đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đổi mới toàn diện, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

 2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (4- 2006) đã tổng kết 20 năm đổi mới, bổ sung và phát triển cụ thể Cương lĩnh năm 1991 về mô hình mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 

Tám đặc trưng cơ bản về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau:

- 
Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội dân giài, nước mạnh,công bằng, dân chủ , văn minh.

- 
Do nhân dân  làm chủ. 

- 
Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

- 
Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- 
Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện. 

- 
Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- 
Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

- 
Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 

Phương hướng cụ thể là: 

- 
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. 

- 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. 

- 
Kết hợp các mục tiêu kinh tế với  mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước ở từng lĩnh vực, địa phương ; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo. 

- 
Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- 
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. 

- 
Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ , hòa bình, hợp tác và phát triển. 

- 
Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công –nông – trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- 
Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- 
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

- 
Tạo được chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao gắn bó mật thiết với nhân dân. 

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Làm rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội và phân tích cơ sở khoa học của con đường tất yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

2. Phân tích cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Phân tích sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng trong việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

4. Làm rõ nội dung của thờ kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
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